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PHẦN THỨ I: THÔNG TIN CHUNG
Tên nhiệm vụ: Xây dựng trang thông tin điện tử Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên.

Địa điểm thực hiện: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên
Địa chỉ: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.  
Điện thoại:,             fax: 
Người đứng đầu: Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên.
PHẦN THỨ II: NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 
1. Căn cứ pháp lý Trung ương


Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;


Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;


Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; 


Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;


Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 15/04/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;


Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/04/2015 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;


Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;


Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 Quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;


Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang TTĐT hoặc cổng TTĐT của cơ quan Nhà nước;


Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang TTĐT của cơ quan nhà nước;

Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15/11/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang TTĐT hoặc cổng TTĐT của cơ quan Nhà nước;

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 1/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan Nhà nước.

Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Thông tư số 28/2009/TT-BTTTT ngày 14/9/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.


Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/20169 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;


Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ;


Công văn số 1036/BTTTT-THH ngày 10/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành;


Công văn số 2803/BTTTT-THH ngày 01/10/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước;

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;


Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;


Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;


Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;


Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/11/2019 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo  hợp đồng lao động.


Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương


Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước;


Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;


Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;


Thông tư 19/2011/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 14/02/2011 hướng dẫn việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;


2. Căn cứ pháp lý địa phương

Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 23/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020;

Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc quy định chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Điện Biên;


Kế hoạch số 4227/KH-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2015;


Kế hoạch hành động số 1304/KH-UBND ngày 16/5/2016 Về việc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; 

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND ngày 29/9/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Kế hoạch số 3153/KH-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh, về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2020;


II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
Trong thời gian qua, CNTT được ứng dụng rộng rãi và trở thành một ngành kinh tế có tác động lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, chất lượng cuộc sống, chỉ số phát triển con người Việt Nam và nâng cao khả năng phòng thủ quốc gia trong chiến tranh mạng. 

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đã nêu rõ “Công nghệ thông tin là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: là một trong những động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Bộ Chính trị cũng xác định mục tiêu, nhiệm vụ “Xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông, bảo đảm khả năng tiếp cận và sử dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Kết nối băng rộng, chất lượng cao đến tất cả các xã, phường, thị trấn, cơ sở giáo dục. Mở rộng kết nối với các nước trong khu vực và trên thế giới. Triển khai và sử dụng có hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng và nhà nước.”
 Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ xác định mục tiêu xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử trong 3 năm 2015-2017 là “Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của LHQ. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.”
Trong nội dung Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 23/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu “Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới” và “đảm bảo an toàn, an ninh thông tin”. 

Điều 20 Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước quy định các cơ quan nhà nước "chịu trách nhiệm xây dựng, duy trì, nâng cấp và cập nhật trang thông tin điện tử của cơ quan mình" đảm bảo mục tiêu "100% các cơ quan Nhà nước có cổng/trang thông tin điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 26 của Luật Công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao phục vụ người dân và doanh nghiệp".

1. Mục đích, yêu cầu đầu tư
1. Mục đích



+ Trong công tác bảo quản, lưu trữ thông tin: Thông tin được lưu trữ lâu bền thông qua phương tiện công nghệ thông tin. Đối với các hình thức truyền thống, không thể tránh khỏi những tác động gây hại từ thời gian, môi trường và điều kiện, kỹ thuật bảo quản, có thể dẫn đến thông tin bị mất mát, thay đổi. Việc số hóa trên cổng/trang thông tin điện tử sẽ khắc phục được tình trạng trên, phục vụ đắc lực cho đội ngũ cán bộ trong đơn vị và các đối tượng người dùng tin khác.


+ Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ: Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Trở thành kênh cung cấp và trao đổi thông tin chuyên môn nghiệp vụ với đội ngũ cán bộ Công chức, viên chức ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong toàn quốc. Đồng thời, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính được cập nhật thường xuyên sẽ góp phần hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ cán bộ, CCVC trong ngành nâng cao kiến thức. 


+ Trong công tác thông tin, tuyên truyền: Nâng cao hiệu quả giới thiệu về bảo vệ, phát triển rừng của tỉnh Điện Biên tới đông đảo các đối tượng người dùng tin trong và ngoài tỉnh. Qua đó, giúp cổng/trang thông tin điện tử trở thành kho tư liệu quý phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.


- Đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân, cán bộ công nhân viên chức trong ngành, trong nước và quốc tế về nguyện vọng được nhận thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về bảo vệ và phát triển rừng.


2. Yêu cầu

Việc xây dựng và duy trì Trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, thiết thực, hiệu quả, tạo được động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của  Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

- Nội dung thông tin được cung cấp trên trang phải phong phú và đa dạng. Trang thông tin nhằm đáp ứng phần lớn nhu cầu tìm hiểu, tra cứu các thông tin về chính sách pháp luật trong lĩnh vực có liên quan của các cán bộ, chuyên viên, doanh nghiệp và của người dân. .

- Chia sẻ và trích xuất thông tin từ các hệ thống thông tin khác: văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, hướng dẫn nghiệp vụ, hỏi đáp pháp luật…

- Trở thành nền tảng ban đầu sẵn sàng cho việc tích hợp với các ứng dụng và dịch vụ công trong lĩnh vực Bảo vệ và phát triển rừng.

2. Dự kiến hiệu quả đạt được
- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên (Quỹ) là một tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập theo quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh Điện Biên, nhằm  huy động các nguồn lực xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng vốn,  góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, với chức năng huy động, vận động, quản lý và điều phối các nguồn lực để phục vụ chương trình quản lý, bảo vệ và phát triển của ngành lâm nghiệp. Bên cạnh đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng còn tổ chức thẩm định, xét chọn, hỗ trợ, theo dõi, đánh giá và nghiệm thu các chương trình dự án hoặc các hoạt động phi dự án phục vụ ngành Lâm nghiệp.
Việc xây dựng trang thông tin điện tử của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên dự kiến sẽ đem lại những hiệu quả chủ yếu sau:

Tạo một kênh thông tin chính thống tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ rừng về chính sách chi trả DVMTR, khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng, tăng độ che phủ rừng, hướng tới xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân sống bằng nghề rừng.
Cung cấp thông tin chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, thông tin huy động vốn, sử dụng vốn, đầu tư dự án, vận động, quản lý và điều phối các nguồn lực phục vụ chương trình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của nghành lâm nghiệp.
Góp phần vào công cuộc cải cách hành chính hệ thống là một bước tiến mới thể hiện quyết tâm của lãnh đạo, tăng hiệu quả chỉ đạo, quản lý, góp phần tăng năng suất làm việc, tăng hiệu quả, giảm lãng phí thời gian. Triển khai lộ trình giải quyết TTHC trên môi trường mạng; công khai thông tin chuyên ngành theo quy định pháp luật.
Phổ biến đến cho người dân, tổ chức, các thông tin, hướng dẫn, quy trình chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Điện Biên, quy trình đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng, thông qua đó tiếp xúc, trao đổi, giải quyết được các vướng mắc, tiến tới tự động hoá các thủ tục hành chính công từ đơn giản đến phức tạp.

 Là cầu nối giữa người dân với nhau, người dân với chính quyền và các tổ chức, cơ quan với nhau.

 Mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều có khả năng tiếp nhận được nguồn thông tin phong phú, đa dạng hỗ trợ cho hoạt động quản lý, điều hành và tác nghiệp.

Hệ thống hoá được nhiều thông tin liên quan tới hoạt động nhiều mặt của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, tạo cơ sở cho việc tổng hợp, đánh giá và đưa ra các quyết định đúng đắn trong công tác quản lý.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp cũng như người dân trên địa bàn Tỉnh.

3. Tên miền sử dụng: http:// fpdf.dienbien.gov.vn
Tên miền dự phòng: http:// fpdfdienbien.gov.vn
Tên miền này là tên miền duy nhất được sử dụng cho đơn vị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, tên miền này sẽ không được sử dụng cho bất cứ đơn vị nào khác.


4. Nội dung thông tin cung cấp trên Trang thông tin điện tử tổng hợp

Cung cấp đầy đủ thông tin theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử  hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; thông tin chính thống của cơ quan bao gồm các tin tức sự kiện, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan; thông tin chỉ đạo, điều hành; thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

5. Loại hình thông tin: Trang thông tin điện tử.
6. Nguồn tin hợp pháp

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cung cấp;

- Khai thác trích dẫn từ các trang thông tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước, Bộ ngành Trung ương. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm chính về tính hợp pháp, bản quyền nguồn tin theo quy định của pháp luật hiện hành.


III. QUẢN LÝ - CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU

1. Nguyên tắc cung cấp thông tin dữ liệu


1.1. Thông tin cung cấp trên Trang thông tin điện tử phải đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ quan có nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.


1.2. Thông tin cung cấp trên Trang thông tin điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý, cung cấp thông tin trên mạng.


1.3. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên Trang thông tin điện tử phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.


1.4. Các thông tin dữ liệu cần được cung cấp

- Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy của cơ quan Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên; tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan; thông tin liên hệ (địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để liên hệ và tiếp nhận thông tin).

- Thông tin chỉ đạo điều hành bao gồm: Văn bản chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; lịch làm việc của lãnh đạo.
- Thông tin hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên; thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến các công tác theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và các văn bản quản lý hành chính có liên quan đến lĩnh vực của đơn vị.

- Thông tin số liệu thống kê, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý.

- Thông tin về cải cách hành chính bao gồm: Mục dịch vụ công trực tuyến, thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công đang thực hiện.

- Thông tin liên hệ công tác của cán bộ, công chức: Danh bạ điện thoại, địa chỉ thư điện tử của đơn vị, cán bộ, công chức có thẩm quyền của đơn vị.

- Thông tin tổng hợp, khai thác là những thông tin được tổng hợp lại trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.
1.5. Các hành vi bị nghiêm cấm 

a) Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

- Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

- Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

- Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

- Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

b) Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virus máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet. 

2. Nhân sự
Thành lập Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự quản lý của lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên về các mặt hoạt động và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên về nội dung đăng tải lên Trang TTĐT.

2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Biên tập

- Ban biên tập là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên trong việc tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin và phối hợp xử lý dịch vụ công để đảm bảo hoạt động của Trang thông tin điện tử.

- Ban biên tập có nhiệm vụ xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động, đảm bảo kinh phí theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên.

- Điều hành hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, chịu trách nhiệm về các vấn đề nội dung thông tin, kỹ thuật nhằm đảm bảo Trang thông tin điện tử tổng hợp của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên hoạt động thường xuyên, liên tục và an toàn, cũng như khả năng phát triển mở rộng Trang thông tin điện tử. Đề xuất các phương án nâng cấp Trang thông tin điện tử phù hợp với nhu cầu thực tế. 
- Tiếp nhận, xử lý các thông tin, dữ liệu do các đơn vị cung cấp.

- Biên tập và đưa lên Trang thông tin điện tử đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tất cả các lĩnh vực.

- Phối hợp với các ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh phản ánh chính xác, kịp thời và hiệu quả tình hình hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên Trang thông tin điện tử.

- Duy trì, cập nhật thường xuyên những vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên lên các chuyên mục của Trang thông tin điện tử; cung cấp thông tin về các thành tựu, kinh nghiệm và các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh …

- Xem xét, lựa chọn và quyết định việc đưa thông tin trên Trang thông tin điện tử. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác của Ban biên tập. Xây dựng chế độ nhuận bút tin, bài và chi trả thù lao, nhuận bút cho người cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử theo quy định hiện hành.
- Xây dựng và tổ chức đội ngũ cộng tác viên phục vụ cho việc cung cấp tin, bài, ảnh trên Trang TTĐT.
- Hằng năm xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Ban biên tập và duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
- Lưu trữ thông tin của Trang thông tin điện tử tổng hợp theo quy định của Nhà nước.
2.2. Cơ cấu tổ chức Ban biên tập

2.2.1. Trưởng Ban biên tập (01 người):
Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Ban biên tập, chịu trách nhiệm trước pháp luật; trước ngành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nội dung thông tin của Trang thông tin điện tử tổng hợp; chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban biên tập định kỳ 6 tháng, 01 năm họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban biên tập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân có trách nhiệm.

2.2.2. Các Phó trưởng Ban biên tập (01 người):
Giúp Trưởng ban biên tập phụ trách, quản lý các hoạt động của Ban biên tập. Tham mưu cho Trưởng ban biên tập phương hướng, kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của Ban biên tập. Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Ban biên tập. Thực hiện các nhiệm vụ khi Trưởng ban biên tập phân công hoặc ủy quyền.

Phối hợp cập nhật các thông tin, số liệu, dữ liệu, đăng tin (ngay sau khi trưởng Ban biên tập duyệt tin, bài, ảnh và văn bản được phát hành).
Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban biên tập về công việc được giao.

2.2.3. Bộ phận giúp việc Ban biên tập:

Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng BBT và có trách nhiệm: 
- Tiếp nhận, biên tập các thông tin thuộc lĩnh vực quản lý do các cá nhân, cơ quan, đơn vị cung cấp trình lãnh đạo BBT kiểm duyệt (Phó Ban Biên tập phụ trách nội dung) để đăng tải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp.

- Chỉ đạo, khai thác và cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực được giao phụ trách chuyển bộ phận kỹ thuật cập nhật kịp thời thông tin trên Trang thông tin điện tử tổng hợp theo quy định.

- Tham mưu cho lãnh đạo BBT về các vấn đề liên quan đến công tác vận hành, duy trì và phát triển trang TTĐT tổng hợp; xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của BBT.


2.2.4. Tổ kỹ thuật (01 người):


Cán bộ kỹ thuật là người có trách nhiệm v đáp ứng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, của Chính Phủ, ngày 01/3/2018.

- Quản lý cơ sở hạ tầng Trang thông tin điện tử, thực hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo sự hoạt động an toàn của Trang thông tin điện tử, định kỳ thực hiện việc sao lưu dữ liệu (01 lần/qúy) để đảm bảo có thể nhanh chóng khôi phục lại hoạt động của hệ thống khi có xảy ra sự cố.

- Các cá nhân, bộ phận chuyên môn được cấp tên và mật khẩu truy cập Trang thông tin điện tử có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ mật khẩu đó theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên.

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất kế hoạch trang bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng và kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử.

- Xây dựng phương án dự phòng, các giải pháp hiệu quả chống lại sự tấn công gây mất an toàn thông tin.

3. Quy trình quản lý, xử lý tin


3.1. Đối với nguồn tin do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên tự viết:

Bước 1: Bộ phận viết tin, bài có nhiệm vụ theo dõi và cập nhật những thông tin quan trọng, tổng hợp các nguồn thông tin, viết tin bài và gửi cho Ủy viên ban biên tập giúp việc của Ban biên tập Trang thông tin điện tử kiểm duyệt.


Bước 2: Tổ viên Bộ phận giúp việc sẽ kiểm tra tính hợp pháp và chính xác của tin, sàng lọc cho phù hợp mục đích, yêu cầu và đối tượng của tin - bài.


Bước 3: Gửi tin, bài cho phó Trưởng Ban duyệt tin và chịu trách nhiệm chính thức cho đăng tin.


Bước 4: Phó Trưởng Ban trình Trưởng ban duyệt tin lần cuối trước khi đăng tin.


Bước 5: Trưởng Ban biên tập chuyển tin cho bộ phận kỹ thuật đăng tin lên Trang thông tin điện tử tổng hợp.


3.2. Đối với nguồn tin cập nhật từ các cơ quan báo chí trong nước:

Bước 1: Tổ giúp việc của Ban biên tập có nhiệm vụ cập nhật tin từ các cơ quan báo chí, các Trang thông tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước và phân loại tin theo đúng chuyên mục sau đó gửi cho các phó Trưởng Ban Biên tập kiểm duyệt tin.


Bước 2: Phó Trưởng Ban trình Trưởng ban duyệt tin lần cuối trước khi đăng tin.


Bước 3: Trưởng Ban chuyển tin cho bộ phận kỹ thuật đăng tin lên Trang thông tin điện tử tổng hợp.


3.3. Cơ chế phối hợp để loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP:

Chậm nhất sau 03 (ba) giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email) về thông tin đăng tải có vi phạm, được nhắc nhở Trưởng Ban biên tập xem xét, chỉ đạo tổ kỹ thuật thực hiện việc xóa bỏ tin bài và có ý kiến thông tin lại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Phạm vi thông tin



- Giới thiệu chức năng và nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên.



- Cung cấp thông tin về các hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên.



- Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên


- Cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.



- Cung cấp các thông tin khác theo quy định.
5. Các chuyên mục
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5.1. Module Giới thiệu



Module này giới thiệu về tổng quan, quá trình hình phát triển, chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, thông tin liên lạc, Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Điện Biên.


5.2. Module Tin tức
 
Là các bài viết giới thiệu về các tin tức, bài viế, sự kiện diễn ra trong tỉnh, trong cả nước về các  hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động của đơn vị.

5.3. Module Hệ thống văn bản


Đăng tải các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành, biểu mẫu… liên quan đến lĩnh vực rừng.


5.4. Module Tài liệu hướng dẫn
Đăng tải các sổ tay, biểu mẫu hướng dẫn

5.5. Module Thư viện
Đăng tải Thư viện hình ảnh, video hoạt động

5.6. Module Cơ Sở Dữ liệu
Đăng tải cơ sở dữ liệu, văn bản, pháp luật của trung ương và Điện Biên

5.7. Module Hỏi đáp – Liên hệ
Đăng các câu hỏi và trả lời thuộc lĩnh vực rừng

5.8. Module Tìm kiếm

Có chức năng tìm kiếm các thông tin trên Trang thông tin điện tử tổng hợp như: Văn bản QPPL, các tin bài đã được đăng lên...





IV. PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT:

1. Máy chủ web
Cơ sở dữ liệu trang Web chạy trên hệ thống máy chủ riêng biệt. Đặt tại Trung tâm Tin học – Công báo tỉnh Điện Biên hoặc thuê đặt trang web tại một đơn vị có dịch vụ cho thuê trong tỉnh, có cấu hình tương đương hoặc cao hơn như sau:

Máy chủ

Máy chủ Dell PowerEdge R740

- Chip: 2 x Intel® Xeon® ; Silver 4110 Processor 11M; Cache, 2.10 GHz; Ram: 2 x 32GB PC4-21300; ECC 2666 MHz Registered DIMMS; HDD: 4 x DELL 1.2TB 10K; SAS 2.5” 12Gb/s HARD DRIVE; Slim 8X DVD +/-RW Internal Drive; Rail kit; Monitor19”5; Mouse; Keyboard.
Các phương tiện phụ trợ:


+ Máy quay, máy ảnh.

2. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật công nghệ.

*) Công nghệ nền tảng cho máy chủ: Trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Điện Biên phải được xây dựng trên cơ sở một nền công nghệ thông tin hiện đại, phải lựa chọn giải pháp công nghệ tiên tiến, phù hợp với sự phát triển công nghệ thông tin hiện nay. Dựa trên những yêu cầu về mặt chức năng và công nghệ chúng tôi đưa ra một giải pháp như sau:

* Hệ điều hành trên máy chủ: Windows server đây là một hệ điều hành được các chuyên gia đánh giá là có năng lực xử lý tốt, mạnh mẽ, khả năng bảo mật cao và tính ổn định lớn. Hệ điều hành được sử dụng khá phố biến trên thế giới, hơn nữa có giao diện thân thiện (với người dùng, vì đa số người dùng ở Việt Nam tiếp cận và sử dụng hệ điều hành Windows) và nhiều công cụ kèm theo giúp cho người quản trị có thể dễ dàng thao tác và quản lý máy chủ. 

3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

 Sử dụng Cơ sở dữ liệu SQL SERVER là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng.

Cơ sở dữ liệu (tiếng anh là Database) là tập hợp dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống máy tính. CSDL cho phép người sử dụng chúng nhập, truy cập và thống kê dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng.

CSDL được tổ chức có cấu trúc:

Các dữ liệu được lưu trữ có cấu trúc thành các bản ghi (record), các trường dữ liệu (field).

Các dữ liệu lưu trữ có mối quan hệ (relation) với nhau

Khả năng truy xuất thông tin từ CSDL: CSDL được cấu trúc để dễ dàng truy cập, quản lý và cập nhật.

Quản lý dữ liệu:

Quản lý dữ liệu: là quản lý một số lượng lớn dữ liệu, bao gồm cả việc lưu trữ và cung cấp cơ chế cho phép Thao tác (thêm, sửa, xóa dữ liệu) và Truy vấn dữ liệu.Có 2 phương pháp quản lý dữ liệu:

- Hệ thống quản lý bằng file

- Hệ thống quản lý bằng CSDL

Quản lý dữ liệu bằng file:

Dữ liệu được lưu trữ trong các file riêng biệt

Nhược điểm của việc quản lý bằng file:

- Dư thừa và mâu thuẫn dữ liệu.

- Kém hiệu quả trong truy xuất ngẫu nhiên hoặc xử lý đồng thời.

- Dữ liệu lưu trữ rời rạc.

- Gặp vấn đề về an toàn và bảo mật.

Quản lý dữ liệu bằng CSDL:

Quản lý dữ liệu bằng CSDL giúp dữ liệu được lưu trữ một cách hiệu quả và có tổ chức, cho phép quản lý dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả.

- Tránh dư thừa, trùng lặp dữ liệu.

- Đảm bảo sự nhất quán trong CSDL.

- Các dữ liệu lưu trữ có thể được chia sẻ.

- Có thể thiết lập các chuẩn trên dữ liệu.

- Duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.

- Đảm bảo bảo mật dữ liệu. 
4. Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo vệ cho việc cung cấp và quản lý thông tin:

Các yêu cầu về thiết kế và xây dựng Trang TTĐT:
- Đối với Trang thông tin điện tử: Lưu trữ tối thiểu 90 (chín mươi) ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;
- Xây dựng một Trang TTĐT với giao diện thân thiện trở thành trang thông tin chính thống tuyên truyền, quảng bá về các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Điện Biên.

- Đảm bảo tính hiện đại: Trang TTĐT được xây dựng trên cơ sở một nền CNTT hiện đại, phải lựa chọn các giải pháp công nghệ tiên tiến, phù hợp với sự phát triển CNTT hiện nay đồng thời phù hợp với năng lực, trình độ tin học của đội ngũ cán bộ hiện có.

- Đảm bảo tính động về thông tin: Trang TTĐT phải được thiết kế động, theo đó toàn bộ các đối tượng thông tin được hiển thị trên Trang TTĐT sẽ được lưu trữ và quản lý trong một cơ sở dữ liệu. 

- Đảm bảo tính thân thiện với người dùng, tiện lợi, dễ sử dụng: Trang TTĐT Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Điện Biên phải được thiết kế khoa học, dễ sử dụng theo nguyên tắc: “Tối thiểu về thao tác, tối đa về thông tin nhận được”.
- Đảm bảo tính mỹ thuật: Giao diện và bố cục của Trang TTĐT phải được thiết kế trang nhã, bắt mắt, màu sắc hài hòa, phản ánh đúng lĩnh vực hoạt động của ngành và của Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Điện Biên. 

- Là hệ thống có cấu trúc mở: Có thể bổ sung thêm chức năng để đáp ứng những yêu cầu mới mà không xây dựng lại hệ thống.

- Cho phép cập nhật và quản trị từ xa: Trang TTĐT phải được thiết kế dựa trên nguyên tắc “mọi lúc, mọi nơi”. Người quản trị Trang TTĐT có thể dễ dàng thay đổi nội dung mọi lúc, mọi nơi với một điều kiện là có kết nối Internet.

- Đảm bảo tính ổn định, bảo mật: Trang TTĐT phải được xây dựng trên một nền kỹ thuật tốt, đảm bảo về mặt tốc độ và tính ổn định khi hoạt động, có cơ chế bảo mật và lưu trữ thông tin an toàn, tránh bị các hacker tấn công.


5. Yêu cầu cụ thể


a. Yêu cầu chung chức năng kỹ thuật


Hệ thống quản trị phải đáp ứng được những yêu cầu chung như sau.

· Tính bảo mật cao.

· Có khả năng phân quyền cho người quản trị và đội ngũ biên tập.

· Có hệ thống quản lý và theo dõi trạng thái người sử dụng.

· Dễ dàng sử dụng và vận hành hệ thống.


Dễ dàng chỉnh sửa, quản lý và thay đổi nội dung.


b. Yêu cầu mô hình kiến trúc 
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· Người sử dụng truy cập tới trang thông tin từ máy trạm

· Hệ thống sẽ xử lý các yêu cầu tư máy chủ ứng dụng và truy xuất dữ liệu trên máy chủ CSDL

· Người quản trị hệ thống sẽ giám sát và quản trị toàn bộ hệ thống.


c. Yêu cầu cụ thể các chức năng của phần mềm


- Các module chính của phần mềm như sau:

Quản lý chuyên mục.


- Chức năng: thêm xóa, cập nhật, điều chính thứ tự của các chuyên mục hiển thị trên web


- Cache các chuyên mục ghi ra file trong thư mục cache.


Quản lý nội dung (bài viết): 


Theo các chuyên mục. (bao gồm hai phần nội dung biên tập và nội dung tin đổ về từ các nguồn khác)


Quản lý thành viên bao gồm:
· Xem Danh sách thành viên.

· Thêm, xóa, sửa các thành viên

· Phân quyền.

Quản lý cấu hình site.

Quản lý quảng cáo.

Quản lý media

Quản lý upload file.


d. Yêu cầu về giao diện


Giao diện về hệ thống quản trị nội dung phải đáp ứng dược các yêu cầu sau

· Giao diện đơn giản, dễ dàng sử dụng

· Cách chức năng tiện dụng và trực quan


e. Yêu cầu về bảo mật

· Yêu cầu bảo mật mức CSDL

	TT
	Diễn giải

	1. 
	Có cơ chế bảo mật, chống lại các truy nhập từ bên ngoài nhằm mục đích xấu.

	2. 
	Phân quyền đọc ghi lên các thư mục chứa dữ liệu.

	3. 
	Có cơ chế xử lý toàn bộ những lỗi tấn công vào hệ quản trị CSDL từ bên ngoài như lỗi SQL injection, cross site,..


· Yêu cầu bảo mật mức ứng dụng

	TT
	Diễn giải

	1
	Phân quyền cho người dùng, chia các mức khác nhau trong hệ thống quản trị theo quyền và vai trò của người dung để đảm bảo mức truy cập ứng dụng.

	2
	Ghi lại các file Log, thống kê lại toàn bộ những trạng thái người dùng. 



f. Yêu cầu về môi trường, ngôn ngữ lập trình

	TT
	Diễn giải

	1
	VisualStudio.Net 2012

	2
	SQL 2008, 2012

	3
	Javascript, Java

	4
	C, C#, HTML,PHP



g. Yêu cầu hiệu năng sử dụng hệ thống

	TT
	Diễn giải

	1
	Các chức năng sử dụng đơn giản và hiệu quả.

	2
	Thời gian tải các trang nhanh, chiếm ít dung lượng đường truyền.

	3
	Giao diện phù hợp với nội dung, cộng đồng sử dụng cũng như đáp ứng các mục tiêu theo yêu cầu của nhiệm vụ trong tương lai. Giao diện có thể dễ dàng thay đổi theo từng giai đoạn.

	4
	Hệ thống phải ổn định

	5
	Hệ thống phân tải, caching cho phép thời gian tải nhanh 

	6
	Cho phép nhiều người dung truy cập tại cùng một thời điểm.



h. Yêu cầu về giao tiếp

	TT
	Diễn giải

	1
	Độ phân giải của màn hình giao diện tương thích với các loại màn hình khác nhau, các trình duyệt khác nhau.

	2
	Giao diện ứng dụng chạy trên nền window, linux sử dụng được cả thao tác bằng chuột và bàn phím.

	3
	Các biểu tượng, phím nóng được thống nhất trong toàn bộ chương trình.

	4
	Các màn hình cập nhật dữ liệu về cơ bản phải thống nhất về các nút lệnh cũng như về màu sắc, fonts chữ



i. Yêu cầu sao lưu, phục hồi dữ liệu
	TT
	Diễn giải

	1
	Có cơ chế sao lưu hàng ngày

	2
	Có cơ chế phục hồi hệ thống CSDL nhanh chóng


6. Thiết kế chi tiết của Trang thông tin điện tử 

6.1. Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được đáp ứng.


Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng theo Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT, ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Số TT
	Loại 

tiêu chuẩn
	Ký hiệu

tiêu chuẩn
	Tên đầy đủ của 

tiêu chuẩn

	1
	Tiêu chuẩn về kết nối

	1.1
	Truyền siêu văn bản
	HTTP v1.1
	Hypertext Transfer Protocol version 1.1 

	1.2
	Truyền tệp tin
	FTP
	File Transfer Protocol 

	
	
	HTTP v1.1
	Hypertext Transfer Protocol version 1.1

	
	
	WebDAV
	Web-based Distributed Authoring and Versioning

	1.3
	Truyền, phát luồng âm thanh/ hình ảnh
	RTSP
	Real-time Streaming Protocol

	
	
	RTP
	Real-time Transport Protocol

	
	
	RTCP
	Real-time Control Protocol

	1.4
	Truyền thư điện tử
	SMTP/

MIME
	Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions

	1.5
	Cung cấp dịch vụ truy cập 

hộp thư điện tử
	POP3 


	Post Office Protocol 
version 3 

	
	
	IMAP 4rev1
	Internet Message Access Protocol version 4 revision 1

	1.6
	Truy cập 

thư mục
	LDAP v3
	Lightweight Directory Access Protocol version 3

	1.7
	Dịch vụ 

tên miền
	DNS
	Domain Name System

	1.8
	Giao vận mạng có kết nối
	TCP
	Transmission Control Protocol

	1.9
	Giao vận mạng không kết nối
	UDP
	User Datagram Protocol

	1.10
	Liên mạng LAN/WAN
	IPv4
	Internet Protocol version 4

	
	
	IPv6
	Internet Protocol version 6

	1.11
	Mạng cục bộ không dây
	IEEE 802.11g
	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11g 

	
	
	IEEE 802.11n
	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11n

	1.12
	Truy cập Internet

với thiết bị không dây
	WAP v2.0 
	Wireless Application Protocol version 2.0



	1.13
	Dịch vụ Web


	SOAP v1.2 


	Simple Object Access Protocol version 1.2

	
	
	WSDL v1.1 


	Web Services Description Language version 1.1

	
	
	UDDI v3 

 
	Universal Description, Discovery and Integration version 3

	1.14
	Dịch vụ đồng bộ thời gian 
	NTP v3
	Network Time Protocol version 3

	2

	2.1
	Ngôn ngữ định dạng văn bản


	XML v1.0 (5th Edition)

 
	Extensible Markup Language version 1.0 (5th Edition)

	
	
	XML v1.1

 
	Extensible Markup Language version 1.1

	2.2
	Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử
	TCVN ISO/TS 15000:2007
	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML)

	2.3
	Định nghĩa 

các lược đồ trong tài liệu XML
	XML Schema v1.0 
	XML Schema version 1.0

	2.4
	Biến đổi 

dữ liệu
	XSL 
	Extensible Stylesheet Language 

	2.5
	Mô hình hóa đối tượng
	UML v2.0
	Unified Modelling Language version 2.0

	2.6
	Mô tả tài nguyên dữ liệu
	RDF
	Resource Description Framework

	2.7
	Trình diễn bộ kí tự
	UTF-8


	8-bit Universal Character Set (UCS)/Unicode Transformation Format 

	2.8
	Khuôn thức trao đổi thông tin địa lí
	GML v3.3
	Geography Markup Language version 3.3

	2.9
	Truy cập và cập nhật các thông tin địa lý
	WMS v1.3.0
	OpenGIS Web Map Service version 1.3.0

	
	
	WFS v1.1.0
	Web Feature Service version 1.1.0

	2.10
	Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML
	XMI v 2.1
	XML Metadata Interchange version 2.1

	3
	Tiêu chuẩn về truy cập thông tin

	3.1
	Chuẩn nội dung Web
	HTML v4.01 
	Hypertext Markup Language version 4.01

	3.2
	Chuẩn nội dung Web 

mở rộng
	XHTML v1.1
	Extensible Hypertext Markup Language 

version 1.1

	3.3
	Giao diện người dùng
	CSS2
	Cascading Style Sheets Language Level 2

	
	
	XSL 
	Extensible Stylesheet Language version 

	3.4
	Văn bản
	(.txt)
	Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc

	
	
	(.rtf) v1.8, v1.9.1
	Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau

	
	
	(.docx) 
	Định dạng văn bản Word của Microsoft (.docx) phiên bản Word 2007

	
	
	(.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7
	Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc

	
	
	(.doc) 
	Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc) phiên bản Word 1997-2003

	
	
	(.odt) v1.1
	Định dạng Open Document Text (.odt) phiên bản 1.1 

	3.5
	Bảng tính
	(.csv)
	Định dạng Comma eparated Variable/Delimited (.csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau.

	
	
	(.xlsx)
	Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xlsx) phiên bản Excel 2007

	
	
	(.xls)
	Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls) phiên bản Excel 1997-2003

	
	
	(.ods) v1.1
	Định dạng Open Document Spreadsheets (.ods) phiên bản 1.1

	3.6
	Trình diễn
	(.htm)
	Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau

	
	
	(.pptx)
	Định dạng PowerPoint (.pptx) của Microsoft phiên bản PowerPoint 2007

	
	
	(.pdf) 
	Định dạng Portable Document (.pdf): cho các bài trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc

	
	
	(.ppt)
	Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft phiên bản PowerPoint 1997-2003

	
	
	(.odp) v1.1
	Định dạng Open Document Presentation (.odp) phiên bản 1.1

	3.7
	Ảnh đồ họa
	JPEG
	Joint Photographic Expert Group (.jpg)

	
	
	GIF v89a
	Graphic Interchange (.gif) version 89a

	
	
	TIFF
	Tag Image File (.tif)

	
	
	PNG
	Portable Network Graphics (.png)

	3.8
	Ảnh gắn với toạ độ địa lý
	GEO TIFF
	Tagged Image File Format for GIS applications

	3.9
	Phim ảnh, 

âm thanh
	MPEG-1
	Moving Picture Experts Group–1

	
	
	MPEG-2
	Moving Picture Experts Group–2

	
	
	MP3
	MPEG-1 Audio Layer 3

	
	
	AAC
	Advanced Audio Coding

	3.10
	Luồng phim ảnh, âm thanh
	(.asf), (.wma), (.wmv) 
	Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv) 

	
	
	(.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)
	Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm) 

	
	
	(.avi), (.mov),

(.qt)
	Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt) 

	3.11
	Hoạt họa
	GIF v89a
	Graphic Interchange (.gif) version 89a

	
	
	(.swf)
	Định dạng Macromedia Flash (.swf)

	
	
	(.swf)
	Định dạng Macromedia Shockwave (.swf)

	
	
	(.avi), (.qt), (.mov)
	Các định dạng Apple Quicktime (.avi),(.qt),(.mov)

	3.12
	Chuẩn nội dung cho thiết bị di động
	WML v2.0 
	Wireless Markup Language version 2.0

	3.13
	Bộ ký tự và 

mã hóa
	ASCII


	American Standard Code for Information Interchange

	3.14
	Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt
	TCVN 6909:2001
	TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit”

	3.15
	Nén dữ liệu
	Zip
	Zip (.zip)

	
	
	.gz v4.3 
	GNU Zip (.gz) version 4.3

	3.16
	Ngôn ngữ kịch bản phía 

trình khách
	ECMA 262 
	ECMAScript version 3 (3rd Edition)

	3.17
	Chia sẻ nội dung Web
	RSS v1.0


	RDF Site Summary 

version 1.0 

	
	
	RSS v2.0
	Really Simple Syndication version 2.0

	
	
	ATOM v1.0
	ATOM version 1.0

	3.18
	Chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin 

điện tử
	JSR 168


	Java Specification Requests 168 (Portlet Specification)

	
	
	JSR 286


	Java Specification Requests 286 (Portlet Specification)

	
	
	WSRP v1.0
	Web Services for Remote Portlets version 1.0

	
	
	WSRP v2.0
	Web Services for Remote Portlets version 2.0

	4

	4.1
	An toàn thư điện tử
	S/MIME v3.2


	Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2

	
	
	OpenPGP
	OpenPGP

	4.2
	An toàn tầng giao vận
	SSH v2.0
	Secure Shell version 2.0

	
	
	SSL v3.0


	Secure Socket Layer version 3.0

	
	
	TLS v1.2 
	Transport Layer Security version 1.2

	4.3
	An toàn truyền tệp tin
	HTTPS  
	Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer

	
	
	FTPS
	File Transfer Protocol over Secure Socket Layer

	4.4
	An toàn truyền thư điện tử 
	SMTPS
	Simple Mail Transfer Protocol over Secure Socket Layer

	4.5
	An toàn dịch vụ truy cập 

hộp thư
	POPS
	Post Office Protocol over Secure Socket Layer

	
	
	IMAPS
	Internet Message Access Protocol over Secure Socket Layer

	4.6
	An toàn dịch vụ DNS
	DNSSEC
	Domain Name System Security Extenssions

	4.7
	An toàn tầng mạng
	IPsec - IP ESP
	Internet Protocol security với IP ESP

	4.8
	An toàn thông tin cho mạng không dây 
	WPA2
	Wi-fi Protected Access 2

	4.9
	Giải thuật mã hóa
	TCVN 7816:2007
	Công nghệ thông tin. Kỹ thuật mật mã thuật toán mã dữ liệu AES

	
	
	3DES
	Triple Data Encryption Standard

	
	
	RSA
	Rivest-Shamir-Adleman

	4.10
	Giải thuật chữ ký số
	TCVN 7635:2007
	Các kỹ thuật mật mã - Chữ ký số

	4.11
	Giải thuật băm cho chữ ký số
	SHA-2
	Secure Hash Algorithms-2

	4.12
	Giải thuật truyền khóa
	RSA-KEM
	Rivest-Shamir-Adleman - KEM (Key Encapsulation Mechanism) Key Transport Algorithm

	4.13
	Giải pháp xác thực người sử dụng
	SAML v2.0
	Security Assertion Markup Language version 2.0

	4.14
	An toàn trao đổi bản tin XML
	XML Encryption Syntax and Processing
	XML Encryption Syntax and Processing

	
	
	XML Signature Syntax and Processing
	XML Signature Syntax and Processing

	4.15
	Quản lý khóa công khai bản tin XML
	XKMS v2.0
	XML Key Management Specification version 2.0

	4.16
	Giao thức an toàn thông tin cá nhân
	P3P v1.0
	Platform for Privacy Preferences Project 

version 1.0

	4.17


	Hạ tầng khóa công khai

	
	Cú pháp thông điệp mật mã cho ký và mã hóa
	PKCS#7 v1.5 (RFC 2315)
	Cryptographic message syntax for file-based signing and encrypting

	
	Cú pháp thông tin thẻ mật mã 
	PKCS#15 v1.1
	Cryptographic token information syntax

	
	Giao diện thẻ mật mã
	PKCS#11 v2.11
	Cryptographic token interface

	
	Giao diện nhập/xuất chứng thư
	PKCS#12 v1.0
	Certificate import/export interface

	
	Khuôn dạng danh sách chứng thư số thu hồi 
	TCVN 8067:2009
	Công nghệ thông tin – Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi

	
	Khuôn dạng chứng thư số
	TCVN 8066:2009
	Công nghệ thông tin – Khuôn dạng chứng thư số

	
	Yêu cầu chứng thực
	PKCS#10 v1.7 (RFC 2986)
	Certification request

	
	Giao thức trạng thái chứng thư trực tuyến
	RFC 2560
	On-line Certificate status protocol

	
	Giao thức gắn tem thời gian
	RFC 3161 


	Time stamping protocol



	
	Dịch vụ tem thời gian
	TCVN 7818-1:2007

TCVN 7818-2:2007

TCVN 7818-3:2010
	Công nghệ thông tin - Kỹ thuật mật mã - Dịch vụ tem thời gian 
- Phần 1: Khung tổng quát

- Phần 2: Cơ chế token độc lập

- Phần 3: Cơ chế tạo thẻ liên kết

	44.18
	An toàn cho dịch vụ Web
	WS-Security v1.1 
	Web Services Security version 1.1



	STT
	Ký hiệu tiêu chuẩn
	Tên tiêu chuẩn

	1


	ETSI EG 202 116 v1.2.2

(03/2009)
	Hướng dẫn đối với các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông: Thiết kế phù hợp cho tất cả mọi người

(Human Factors; Guidelines for ICT products and services; Design for All)



	
	ITU E.121

(10/2004)
	Các giản đồ, ký hiệu và hình tượng hỗ trợ người sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ fax

(Pictograms, symbols and icons to assist users of the telephone and telefax services)   



	
	ITU F.910

(02/1995)
	Quy trình thiết kế, đánh giá và lựa chọn các ký hiệu, giản đồ, hình tượng
(Procedures for designing, evaluating and selecting symbols, pictograms and icons)



	
	ITU F.790

(01/2007)


	Hướng dẫn tiếp cận viễn thông cho người cao tuổi và người khuyết tật

(Telecommunications accessibility guidelines for older persons and persons with disabilities)



	2
	ITU E.135

(10/1995)
	Khía cạnh con người đối với thiết bị đầu cuối viễn thông công cộng dành cho người khuyết tật

(Human factors aspects of public telecommunication terminals for people with disabilities)   

 

	
	ITU F. 902

(02/1995)
	Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác

(Interactive services design guidelines)   

 

	
	ITU H Series Supplement 1 (05/1999)
	Quy định về chất lượng video thoại tốc độ thấp để có thể sử dụng kết hợp với ngôn ngữ ra hiệu và đọc môi 

(Application profile - Sign language and lip-reading real-time conversation using low bit rate video communication)  

 

	
	ITU E 136

(05/1997)
	Nhận dạng bằng xúc giác trên thẻ viễn thông

(Specification of a tactile identifier for use with telecommunication cards)   



	
	ETSI TS 102 577 v1.1.1

(09/2008)
	Các quy định về điểm truy nhập Internet công cộng 

(Human Factors; Public Internet Access Points)



	3


	ITU E.161 (02/2001)


	Quy định sắp xếp ký tự số, ký tự chữ và ký hiệu trên máy điện thoại và các thiết bị khác  
(Arrangement of digits, letters and symbols on telephones and other devices that can be used for gaining access to a telephone network) 



	
	ITU P.370

(08/1996)
	Chất lượng truyền dẫn điện thoại - Gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoại. 

(Telephone transmission quality – Coupling Hearing Aids to Telephone sets)



	4


	WCAG


	Hướng dẫn khả năng tiếp cận và sử dụng nội dung thông tin của trang thông tin điện tử phiên bản 1.0
(Web Content Accessibility Guidelines Version 1.0)



	
	
	Hướng dẫn khả năng tiếp cận và sử dụng nội dung thông tin của trang thông tin điện tử phiên bản 2.0
(Web Content Accessibility Guidelines Version 2.0)



	
	ATAG
	Hướng dẫn quy trình đánh giá khả năng tiếp cận nội dung thông tin của trang thông tin điện tử.
(Authoring Tool Accessibility Guidelines) 



Danh mục tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

6.2. Danh sách nhóm người sử dụng
	Tên nhóm
	Mô tả

	Quản trị
	Là người có quyền cao nhất, chịu trách nhiệm về cấu hình hệ thống, duy trì hoạt động của hệ thống.

	Biên tập viên
	Là người có quyền biên tập, cập nhật nội dung cho hệ thống

	Người dùng (Cộng đồng sử dụng )
	Sử dụng các chức năng mà hệ thống cung cấp



Chi tiết các chức năng:


a. Tin tức – Sự kiện
	Nội dung
	Nguồn tin

	Tổng hợp thông tin của toàn bộ Trang thông tin điện tử tổng hợp và các tin tức quan trọng được cho phép hiển thị ở trang chủ bao gồm:

· Tin nổi bật

· Tin mới nhất
· Thông tin trong ngành
· Tin tức của Sở
· Tin ảnh
Các tiện ích:

·  Thông báo
· Liên kết 
	Tổng hợp tin tức từ các chủ đề trong trang.



b. Hệ thống văn bản 

	Nội dung
	Nguồn tin

	Chủ yếu giới thiệu nội dung về các văn bản QPPL, quy định quy ước…
	Có thể do đội ngũ biên tập đưa lên, hoặc thực hiện lọc tin từ các trang liên quan về



c. Thủ tục hành chính
	Nội dung
	Nguồn tin

	Giới thiệu về các thủ tục hành chính
	Có thể do đội ngũ biên tập đưa lên, hoặc thực hiện lọc tin từ các trang liên quan về



d.  Thư viện ảnh
	Nội dung
	Nguồn tin

	Thông tin về các hình ảnh về qũy…
	Người dùng gửi liên hệ và tìm hiểu thông tin liên hệ với trung tâm.


e. Liên hệ

	Nội dung
	Nguồn tin

	Thông tin liên hệ và form gửi liên hệ trực tiếp
	Người dùng gửi liên hệ và tìm hiểu thông tin liên hệ với trung tâm.


f. Thông báo

	Nội dung
	Nguồn tin

	Thông tin liên hệ và form gửi liên hệ trực tiếp
	Người dùng gửi liên hệ và tìm hiểu thông tin liên hệ với trung tâm.


g. Đối tác liên kết

	Nội dung
	Nguồn tin

	Đối tác liên kết là các website như:

· Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

· Website của các ngành
	Liên kết với website nào thì sẽ link trực tiếp đến website đó



6.3. Các chức năng của hệ quản trị nội dung

Hệ thống quản trị nội dung mang lại nhiều tính năng chuẩn giúp tạo, quản lý và chỉnh sửa nội dung. Ngoài các tính năng chuẩn, các tính năng bổ sung có thể thêm vào cho hệ thống càng thêm linh hoạt và tiện dụng. Các tính năng bổ sung này thường được gọi là Add-on Modules hoặc Plug-in.

a. Chức năng đăng nhập và đăng xuất

Đây là chức năng quan trọng và cần thiết, với chức năng này hệ thống sẽ biết được thông tin người dùng từ đó sẽ cấp cho người dùng quyền hạn được cấp do người quản trị website quy định hoặc người quản trị đăng nhập vào để quản lý hệ thống

Hệ thống sẽ yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu với tên tài khoản (có thể là địa chỉ email).

Ngoài ra còn có chức năng ghi nhớ mật khẩu, đây là tiện ích giúp người dùng không phải đăng nhập lại nhiều lần.

Chức năng thoát giúp người dùng thoát khỏi hệ thống để tăng tính bảo mật trong trường hợp dùng nhiều máy, khi sử dụng chức năng này, hệ thống sẽ:

· Xóa hết thông tin sesssion

· Đưa người dùng trở lại trang đăng nhập


b. Chức năng quản lý người dùng và phân quyền

Sẽ giúp Quản trị trang kiểm soát tất cả tài khoản của người dùng trên trang. Quản trị viên toàn quyền kiểm soát có bao nhiêu người truy cập vào trang và làm thế nào để họ có thể giới hạn quyền hạn của mình trên trang; Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng; Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;

( Administrator (quản trị viên): là người điều khiển tất cả hoạt động của người dùng trang web và có thể truy cập vào tất cả chức năng quản trị của website.

( Editor (Biên tập): Có thể xuất bản và quản lý nội dung riêng của họ cũng như nội dung của người khác.

( Author (Tác giả): Có thể xuất bản và quản lý nội dung của riêng họ.

( Contributor: có thể viết và quản lý nội dung của riêng họ nhưng không xuất bản nó.

( Subscriber: Có thể đọc nội dung, xem và ghi các ý kiến, nhận các bản tin, mà không thể chỉnh sửa bất cứ thứ gì

Các chức năng cơ bản :

( Thêm mới thành viên bao gồm các thông tin cơ bản

· Tên tài khoản

· Mật khẩu

· Địa chỉ Email : dùng để lấy lại mật khẩu trong trường hợp không đăng nhập được

· Tên đầy đủ

· Quyền hạn

· Thời gian tạo

· Sửa thông tin thành viên

· Hiển thị tất cả thành viên

· Tên tài khoản

· Email

· Quyền hạn

( Xóa bỏ thông tin thành viên ra khỏi hệ thống: xóa bỏ toàn bộ thông tin của người dùng trên hệ thống

( Ngăn cấm 1 thành viên nào đó: vì một lý do nào đó, người quản trị không muốn 1 thành viên nào đó đăng nhập vào hệ thống quản lý, người quản trị sẽ dùng chức năng để cấm 1 thành viên nào đó , thành viên đó sẽ không đăng nhập được nhưng thông tin của thành viên đó vẫn lưu trên hệ thống. Bao gồm các thông tin cơ bản

· Lý do cấm: để thông báo cho thành viên khi đăng nhập

· Thời gian hiệu lực

· 1 tháng

· 1 tuần

· 1 ngày

· 1 năm

· Vĩnh viễn

· Hoặc theo thời gian người quản trị quy định

( Phân quyền thành viên: phân quyền cho thành viên được tham gia hay sử dụng phần nào trên hệ thống

· Tìm kiếm 1 thành viên: cung cấp các thức tìm kiếm một thành viên nào đó thông qua

· Địa chỉ email

· Tên truy cập

· Thời gian đăng ký


c) Chức năng quản lý nội dung

Đây là chức năng quan trọng nhất, với chức năng này sẽ giúp người quản trị cũng như biên tập viên của website tạo dược nội dung trên website mà không cần sự giúp đỡ của nhóm kỹ thuật. 


Bao gồm các chức năng cơ bản sau:

· Thêm mới nội dung bao gồm :

· Nội dung có thể:

· Một bài báo

· Một videoclip

· Nội dung giới thiệu về công ty, sản phẩm

· Một phòng ảnh

· Tiêu đề bài viết

· Ảnh minh họa cho bài viết

· Nôi dung mô tả ngắn

· Nội dung mô tả chi tiết

· Nguồn tin

· Tên tác giả

· Tùy chọn

· Hiển thị trên trang chủ

· Bài viết tiêu biểu

· Bài viết mới

· Trạng thái: tùy quyền được phân do người quản trị website

· Chờ đăng

· Đã đăng

· Đăng vào thời gian xác địn h trong tương lai

· Quản lý nội dung

· Tên bài viết

· Trạng thái bài viết

· Thời gian đăng bài viết

· Hỗ trợ sửa nhanh bài viết

· Trạng thái

· Tên bài viết

· Thời gian đăng

· Xóa bài viết

· Sửa bài viết: giống với phần thêm nội dung

· Hỗ trợ tìm kiếm bài viết thông qua

· Tên bài viết

· Tên tác giả

· Thời gian 


d. Chức năng quản lý file

Quản lý toàn bộ các file do người dùng upload lên, tùy theo chế độ bảo mật và sự phân quyền mà người dùng có thể xem hay xóa được những file đã upload lên.

Các chức năng cơ bản:

· Hiển thị danh sách file đã được upload lên, bao gồm:

· Tên file

· Định dạng file

· Ảnh thumb nếu là dạng ảnh

· Thời gian upload lên

· Dung lượng file upload

· Người upload

· Thêm file mới: thông qua form upload, hỗ trợ các định dạng

JPG, PNG, GIF, ZIP, RAR, MP4, MP3, AVI, DOC, DOCX, XLSX, XLS, PDF, MPEG

· Xóa file

· Hỗ trợ tìm kiếm 1 file 

· Hỗ trợ lọc theo

· Định dạng file

· Người dùng

· Thời gian


e. Chức năng quản lý giao diện


Với chức năng này sẽ giúp người quản trị website:

( Thêm mới template: được tối ưu người quản trị chỉ việc Upload file zip lên để tiền hành cài đặt template mới, trong file zip này sẽ chứa các thông tin

· Các file template ( có thể định dạng file là html hoặc php … )

· File CSS để định dạng cho trang web đẹp hơn

· Các hình ảnh liên quan

( Hiển thị danh sách template: hiển thị tất cả các tempate đã được cài đặt

· Trạng thái sử dụng

· Đang sử đụng

· Không sử dụng

· Hình mô tả cho template đó

· Tên template đó

· Thông tin về template đó:

· Tên người tạo

· Mô tả về template

· Các hướng dẫn khác nếu có

· Sửa template

· Sửa file CSS

· Sửa file template thông qua cấu trúc cơ bản là HTML

· Xem trước template: giúp người quản trị xem trước template đó

· Kích hoạt template


f. Chức năng quản lý modules


Với chức năng người quản trị web có thể tích hợp các Module Add-on hoặc Plug-in vào để tăng thêm giá trị, nâng cao khả năng tiếp cập và nhiều chức năng hơn. Với sự kết hợp các tính năng, người quản trị web có thể tạo một website phù hợp vớikế hoạch kinh doanh và giúp công ty đạt được mục tiêu đó.


Các module đó có thể là:

· Thư viện ảnh (Photo galleries)

· Quản lý Video (Video management)

· Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Multi-language support)

· RSS feeds

· Bản tin / danh sách gửi thư (Newsletters/mailing lists)

· Thống kê/Theo dõi (Statistics/tracking)

· …

Danh mục Website

	STT
	Tên
	Chức năng

	1. 
	Trang chủ
	Thể hiện tổng quan các chuyên mục của Trang thông tin điện tử 

	2. 
	Giới thiệu
	Hiển thị bài viết dạng nội dung nói về lịch sử hình thành, bộ máy tổ chức và quá trình phát triển Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên

	3. 
	Tin tức – Sự kiện
	- Có thể Sửa/ Xóa/ Thêm mới tin tức.

- Phân trang nếu có nhiều tin tức

	4. 
	Hệ thống văn bản 
	- Hiển thị dạng tin tức hoặc dạng text (tuỳ theo thiết kế).

- Có thể Sửa/ Xóa/ Thêm mới văn bản.

- Phân trang nếu có nhiều văn bản.

- Có chức năng tìm kiếm văn bản riêng.

	5. 
	Thủ tục hành chính
	- Có thể Sửa/ Xóa/ Thêm mới kiến thức, tài liệu...

- Quản lý theo lĩnh vực nội dung

	6. 
	Liên hệ
	- Hiển thị dạng nội dung, có form liên hệ đến lãnh đạo, các phòng, ban, đơn vị… thuộc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên 
- Có thể Sửa/ Xóa/ Thêm mới.

- Quản lý theo lĩnh vực nội dung

	7. 
	Thông báo
	- Hiển thị dạng tin tức các văn bản mới ban hành dạng text (tuỳ theo thiết kế).

- Có thể Sửa/Xóa/Thêm mới thông báo.

	8. 
	Chức năng tìm kiếm
	Tìm kiếm nội dung, tiêu đề bài viết dựa trên từ khóa.


7. Giao diện Trang Thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện biên
Giao Diện chính Trang Thông tin Điện Tử - Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện biên
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I: Giới thiệu

1: Chức năng nhiệm vụ
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Chirc nang Nhiém vu

B O

GIOI THIEU CHUNG

Quj Bao vé va Phat trién rimg tinh Bién Bién (sau day goi tét 14 Quj) dugc thanh Iap theo Quyét dinh S5 134/QD-UBND ngay 08 thang
3 nam 2012 cta Uy ban nhan dan tinh Dién Bién, I quj tai chinh Nha nuGc ngoai ngan séch, truc thuoc S Nong nghigp va PTNT tinh
‘Dién Bién, thuc hign chiic nang huy dong, tiép nhan va quan I, st dung céc ngudn luc tai chinh cho hoat dong béo vé va pht trién rimg
theo quy dinh tai Nghi dinh 56 156/2018/NB-CP ciia Chinh phi; t6 chitc, hoat dong theo loai hinh don vi sy nghiép cong Iap.
. I. Nhiém vy v quyen han Quf.

1. Thyc hign cac nhiém vu va quyen han theo quy dinh tai khodn 2, Bigu 76, Nghi dinh 55 156/2018/ND-CP, cu thé:

D @& e +

) Ra sodt, ky két hop dbng, tiép nhan va quan Iy ngun tién Gy théc chi trd dich vu moi trudng rimg;

b) Van dong, tiép nhan va quén I cc ngun tai chinh y thac khac; ngudn vién tro, tai tro, déng gop tu nguyén, cua t8 chic, ¢ nhan
trong nuGc va ngoai nude; ngun tai chinh hop phap khac ngoai ngan sach nha nuéc;

©) Tiép nhan, quan Iy tién trong rimg thay th;

d) Dai dién cho bén cung tng dich vu o trubng rimg ky hop dong vGi bén st dung dich vu o trubng rimg phai tra tign y thc v& NN TGN
Quy Bao vé va phat trién rimg cap tinh;

B Ry
d) Lam d3u méi gidp co quan nha nuéc c6 thim quyen t3 chirc kiém tra, giam sat viéc quan Iy st dung kinh phi quan Iy, viéc thanh TNV TIDEN BN 34

a° toan tién cho cac ho nhan khoan béo vé rimg cua céc chd rimg c6 khodn béo v rimg;
) T6 chic tham dinh trinh c&p c6 tham quyén phé duyét céc chuong trinh, du &n va cac hoat dang phi du an do Quf hé trg;

g) Chi dao, hueng dén, kiém tra, gidm st cac ddi tuong duoc hudng ngudn tai chinh do Quf hé tro;





2: Cơ cấu tổ chức
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3: Lịch sử phát triển
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QUA TRINH HINH THANH VA PHAT TRIEN

Quf Bdo vé va Phat trién rirng tinh Dién Bién dlroc thann 13p theo Quyét dinh s6 134/QD-UBND ngay 08/2/2012 clia UBND tinh
‘Dién Bién, truc thudc S& Nong nghiép va PTNT finh Dién Bién, trén co' s& nhu ciu va khd nang huy dng cac nguén tai chinh dé phuc
vu cbng tac quan Iy bao vé va phat trién rirng. Co' c4u t6 chirc bd may va diéu hanh ciia don vi, gdm: Hoi ddng quan Iy Qu¥, Ban kiém
soat Quff va B6 may diéu hann; t6 chirc, hoat déng theo loai hinh don vi s nghiép cong Iap. Qua trinh xdy dung va td chirc B6 may
Quf droc hin thanh trén o' s6 CAC van ban chi dao nhur sau:

- Ngay 14/5/2012 UBND tinh G4 phé duyét diéu Ié TS chirc va hoat Gng cla Quy theo Quyét dinh sé 397/QD-UBND.
- Ngay 06/6/2012 UBND tinh thanh 14p Héi dng quan Iy Quy theo Quyét dinh sé 463/QD-UBND.
- Ngay 29/10/2012 UBND tinh diéu déng, b nhiém Giam déc Quy theo quyét dinh s6 264/QD-UBND.

- Ngay 28/7/2014 UBND finh ra Quyét dinh sé 570/QD-UBND vé viéc diéu chinh mét s néi dung cda Quyét dinh sé 463/QD-
UBND ngay 06/6/2012.

- Ngay 24/3/2016 UBND tinh kién toan Hoi ddng quan Iy Quff theo Quyét dinh s6 338/QD-UBND.
- Ngay 22/12/2016 UBND tinh mién nhiém va diéu déng Giam déc Quf theo Quyét dinh s6 376/QD-UBND.

- Ngay 23/3/2017 S& Nong nghiép va Phat trién néng thén diéu déng va bé nhiém phé Giam déc phu trach theo Quyét dinh
136/QD-SNN.

- Ngay 16/10/2018 S& Néng nghiép va PTNT giao quyén tu chd, t chiu trach nhiém vé tai chinh i véi don vi se nghiép cong
Iap trirc thudc S& Nng nghiép va Phat trién ndng thén tinh Dién Bién, giai doan 2018-2020 theo Quyét dinh s6 583/QD-SNN.

- Ngay 06/6/2019 UBND tinh bé nhiém Giam G6c Quf theo Quyét dinh s6 262/QD-UBND.

igay 25/3/2020 UBND finh kién toan Hoi ddng quan Iy Quf theo Quyét dinh s6 261/QD-UBND thay thé Quyét dinh s6 338/QD-
UBND ngay 24/3/2016.

- Ngay 09/4/2020 UBND tinh Ban hanh diéu Ié Té chirc va hoat ddng clia Quf theo Quyét dinh sé 333/QD-UBND thay thé Quyét
dinh 56 397/QD-UBND ngay 14/5/2012.
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I: Tin tức

1: Tin ngành Lâm Nghiệp
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2: Tin địa phương

3: Tin hoạt động của Quỹ
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II: Văn bản

1: Văn bản trung ương
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2: Văn bản địa phương
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3: Văn bản điều hành
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4: Thông báo
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III: Cơ sở Dữ liệu

1: Cơ cở dữ liệu trung ương
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2: Cơ sở Dữ liệu Điện Biên
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IV: Hỏi đáp – Liên Hệ
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V: Thư Viện

1: Video
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2: Thư viện Ảnh
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V. GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
1. Kinh phí hoạt động của Trang thông tin điện tử được cân đối trong dự toán chi từ các nguồn kinh phí tuyên truyền, kinh phí sự nghiệp CNTT và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Ban biên tập có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hằng năm và dự toán kinh phí duy trì hoạt động của Trang TTĐT báo cáo Lãnh đạo tỉnh xem xét, quyết định tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính để phân bổ kinh phí.

3. Căn cứ quy định chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đồng thời, căn cứ khả năng ngân sách của cơ quan, Ban biên tập tham mưu trình lãnh đạo Qũy chi trả nhuận bút, thù lao cho những cá nhân, tập thể thực hiện viết tin, bài, biên tập, tạo lập, chuyển đổi, số hóa thông tin và thực hiện nhiệm vụ duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử phù hợp theo quy định hiện hành. 
PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng 
Tham mưu kiện toàn ban biên tập Trang TTĐT và quy chế hoạt động, phát triển Trang TTĐT theo đúng quy định. Định kỳ 6 tháng, 1 năm xây dựng báo cáo hoạt động của Ban biên tập, trình lãnh đạo tỉnh. Đề xuất việc phát triển nội dung, kinh phí hoạt động của Ban biên tập, kinh phí duy trì Trang TTĐT theo các quy định đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan khác của Sở Thông tin và Truyền thông. Tích cực viết tin, bài các hoạt động của Quỹ cung cấp lên Trang TTĐT.
2. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Quỹ
Thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử thường xuyên, đảm bảo đúng quy định.

3. Bộ phận kỹ thuật

Đảm bảo công tác kỹ thuật, an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin và công tác bảo mật Trang thông tin điện tử tổng hợp. Đề xuất kiến nghị công tác vận hành, phát triển Trang thông tin điện tử tổng hợp ngày một tốt hơn./.
	Nơi nhận:

- UBND;

- Ban lãnh đạo;
- Phòng, ban;
- Sở TT-TT;

- Lưu: VT, VP.
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